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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-SNNMT
	Hải Phòng, ngày        tháng 8 năm 2026




(Dự thảo)
BÁO CÁO 

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, góp ý dự thảo Quyết định “Quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng”  
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng;

Thực hiện Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và nội dung được giao quy định; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lấy ý kiến, tham vấn/phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (tại Văn bản số 8636/SNNMT-CCTSCNTY ngày 15/7/2026); các Sở (tại Văn bản số 8631/SNNMT-CCTSCNTY ngày 15/7/2026); Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (tại Văn bản số 8632/SNNMT-CCPTNT ngày 15/7/2026); đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường để thông báo lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân (tại Văn bản số 8633/SNNMT-CCTSCNTY ngày 15/7/2026).
1. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến tham gia

a) Kết quả lấy ý kiến các sở, ban, ngành

- Tổng số cơ quan, đơn vị gửi ý kiến tham gia bằng văn bản: 84 Văn bản (gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 04 Sở; 43 xã; 33 phường; 02 đặc khu; 01 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

- Tổng số cơ quan, đơn vị tham gia góp ý: 05 cơ quan, đơn vị cơ bản nhất trí với dự thảo và có 28 ý kiến tham gia góp ý vào nội dung dự thảo Quyết định (gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 01 Sở; 02 Ủy ban nhân dân xã và 01 đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường). 
b) Kết quả lấy ý kiến tham gia trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường
Hồ sơ dự thảo Quyết định đã được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian 10 ngày (từ ngày 16/7/2026 đến ngày 26/7/2026). Kết quả: Không có ý kiến tham gia.
2. Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia

Đối với các ý kiến tham gia Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện trong Hồ sơ dự thảo Quyết định (Bản tổng hợp gửi kèm).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp ý kiến, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- PCT UBND TP: Trần Văn Quân;

- GĐ Sở; PGĐ Sở Phạm Thị Đào;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, CCTSCNTY.
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	Phạm Thị Đào


PHỤ LỤC

Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, góp ý dự thảo Quyết định

quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SNNMT  ngày      /8/2026
của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
	TT
	Ý kiến tham gia
	Tiếp thu, giải trình

	I
	Các cơ quan, đơn vị có ý kiến tham gia góp ý

	1
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
(Công văn số 330/TB-MTTQ-BTT ngày 31/7/2026)

	1.1
	Dự thảo Tờ trình cho thấy mật độ chăn nuôi thực tế của thành phố năm 2025 khoảng 1,21 ĐVN/ha, thấp hơn khá nhiều so với mức 2,0 ĐVN/ha được đề xuất áp dụng đến năm 2030 (tương ứng mức tăng gần 65%). Tuy nhiên, phần trình bày cách tính mật độ hiện trạng trong Tờ trình chưa nêu rõ cơ sở, công thức quy đổi cụ thể (hệ số quy đổi từng loại vật nuôi sang đơn vị vật nuôi nhân với số lượng cá thể từng loại); một số số liệu về giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2025 được nêu trong phần này chưa thực sự liên quan, cần thiết cho việc luận giải cách xác định mật độ. Đồng thời, hồ sơ dự thảo cũng chưa thể hiện dự báo về quy mô, tốc độ tăng trưởng đàn vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030 (theo loại hình, đối tượng nuôi) và xu thế biến động diện tích đất nông nghiệp (do đô thị hóa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất) làm cơ sở dự báo mật độ chăn nuôi đến năm 2030, để luận giải thuyết phục cho việc lựa chọn áp dụng trực tiếp mức trần tối đa của vùng làm mức mật độ của thành phố. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo: (i) bổ sung, làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn nêu trên, gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chăn nuôi hàng hóa quy mô lớn tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND, tình hình xử lý chất thải chăn nuôi hiện nay và khả năng chịu tải môi trường của địa bàn thành phố đến năm 2030,làm căn cứ thuyết phục cho mức đề xuất; (ii) nghiên cứu bổ sung số liệu mật độ chăn nuôi hiện trạng năm 2025 (khoảng 1,21 ĐVN/ha) ngay trong dự thảo Quyết định hoặc tài liệu kèm theo để thuận lợi cho việc theo dõi, so sánh, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện.
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Tờ trình

	1.2
	So với Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND hiện hành, dự thảo Quyết định không còn quy định Điều 2 "Giải thích từ ngữ" (hệ số đơn vị vật nuôi, công thức chuyển đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi; diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ xác định mật độ chăn nuôi). Theo Bản so sánh, thuyết minh, lý do lược bỏ là nội dung này "đã được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP". Tuy nhiên, dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định lại viện dẫn Nghị định số 13/2020/NĐ-CP "được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, Nghị định số 32/2026/NĐ-CP" là căn cứ ban hành, trong khi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP là văn bản sửa đổi gần nhất và có thể đã điều chỉnh nội dung liên quan đến hệ số đơn vị vật nuôi. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, xác định chính xác văn bản hiện hành đang quy định hệ số đơn vị vật nuôi (Nghị định số 46/2022/NĐ-CP hay đã được thay thế, sửa đổi bởi Nghị định số 32/2026/NĐ-CP) để dẫn chiếu thống nhất, chính xác, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và chính quyền cấp xã, phường, đặc khu trong quá trình áp dụng, tránh phải tra cứu nhiều văn bản khác nhau khi Quyết định không còn Điều giải thích từ ngữ.
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong Bảng so sánh, thuyết minh

	1.3
	Tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND hiện hành quy định: "Các quận: Hải An, Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, chấm dứt hoạt động chăn nuôi trên địa bàn trước ngày 01/01/2025". Đối chiếu Bản so sánh, thuyết minh gửi kèm hồ sơ, nội dung nêu trên không còn được quy định lại trong dự thảo Quyết định, nhưng cột "Thuyết minh" tương ứng không thể hiện lý do, căn cứ của việc lược bỏ quy định này.
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong hồ sơ dự thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường bổ sung ý kiến giải thích tại Bản so sánh, thuyết minh lý do hồ sơ dự thảo Quyết định không còn quy định lại "Các quận: Hải An, Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, chấm dứt hoạt động chăn nuôi trên địa bàn trước ngày 01/01/2025" bởi tính đến thời điểm hiện tại không còn phù hợp, địa giới hành chính hiện nay đã thay đổi, không còn cấp huyện.

	1.4
	Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét theo phương án quy định một mức mật độ chăn nuôi tối đa chung, áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn thành phố, không phân biệt khu vực đô thị và nông thôn.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định quy định mức mật độ chăn nuôi chung đến năm 2030 trên toàn địa bàn thành phố không quá 2,0 ĐVN/ha. Không quy định mật độ chăn nuôi cụ thể cho từng đơn vị cấp xã nhằm đảm bảo được quy định của pháp luật trong hoạt động chăn nuôi, bảo vệ môi trường, đảm bảo tính thống nhất trong quản lý cấp thành phố đồng thời cho phép địa phương cấp xã linh hoạt điều chỉnh cơ cấu vật nuôi cụ thể tùy điều kiện thực tế, phát huy được tiền năng, lợi thế. Nếu quy định cụ thể mật độ chăn nuôi đối với các xã, phường dẫn đến bó hẹp, không thu hút được đầu tư, không tạo được không gian phát triển chung của thành phố do hiện nay với sự phát triển của khoa học công nghệ mạnh mẽ, việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào xử lý chất thải, công nghệ chuồng nuôi,... vẫn tiết kiệm được diện tích đất nông nghiệp, phù hợp với xu hướng diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp và vẫn đảm bảo được phát triển quy mô tổng đàn trên phạm vi toàn thành phố.

	1.5
	Về khu vực không được phép chăn nuôi hiện đang được quy định tại hai văn bản riêng do Hội đồng nhân dân của hai địa phương trước hợp nhất ban hành: Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 14/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) về khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực này. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, thuyết minh rõ trong hồ sơ hướng xử lý nội dung này: tiếp tục quy định tại Nghị quyết riêng của Hội đồng nhân dân thành phố (trên cơ sở rà soát, hợp nhất hai Nghị quyết nêu trên cho phù hợp với địa giới hành chính mới sau sáp nhập và mô hình chính quyền địa phương hai cấp), hay đưa vào chính dự thảo Quyết định về mật độ chăn nuôi đang xây dựng để bảo đảm không bỏ sót, chồng chéo hoặc thiếu đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét cân nhắc thêm phương án phân vùng mật độ chăn nuôi phù hợp với đặc điểm từng khu vực ngay trong dự thảo Quyết định: không chăn nuôi tại một số phường thuộc khu vực đô thị lõi (địa bàn 4 quận cũ: Hải An, Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng); giảm mật độ chăn nuôi tại các phường còn lại; áp dụng mức tối đa 2,0 ĐVN/ha đối với các xã. Đề nghị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp thống kê, xây dựng danh mục mật độ chăn nuôi cụ thể cho từng xã, phường trên cơ sở Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, quy hoạch và tình hình thực tế, làm căn cứ thuận lợi cho công tác định hướng, chỉ đạo của chính quyền cấp xã.
	Đề nghị giữ nguyên theo Dự thảo Quyết định

Lý do: Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTHĐND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ban hành danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Vì vậy, các nội dung liên quan quy định khu vực không được phép chăn nuôi sẽ được chi tiết tại Nghị Quyết riêng của Hội đồng nhân dân thành phố (trên cơ sở rà soát, hợp nhất hai Nghị quyết nêu trên cho phù hợp với địa giới hành chính mới sau sáp nhập và mô hình chính quyền địa phương hai cấp).

	1.6
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung: (i) tóm tắt đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường của chính sách (do hồ sơ chưa có báo cáo đánh giá tác động riêng), trong đó có tác động đến các loại hình, quy mô chăn nuôi, nhất là hộ gia đình, trang trại nhỏ và vừa cũng như đến năng lực, khả năng kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý các cấp; (ii) dự báo tải lượng chất thải phát sinh và khả năng đáp ứng về hạ tầng, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi khi triển khai mức mật độ mới, làm cơ sở để các sở, ngành, chính quyền cấp xã, phường, đặc khu chủ động quản lý, giám sát môi trường chăn nuôi gắn với lộ trình tăng mật độ
	Đề nghị giữ nguyên theo Dự thảo Tờ trình.

Lý do: Căn cứ Điều 52 Luật Chăn nuôi 2018 về quy mô chăn nuôi:

“1. Quy mô chăn nuôi bao gồm các loại sau đây:

a) Chăn nuôi trang trại bao gồm chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa và quy mô nhỏ;

b) Chăn nuôi nông hộ.”

Theo đó, từng quy mô chăn nuôi cần đáp ứng các yêu cầu: Vị trí, điều kiện trang thiết bị, khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại.
Khi Quyết định quy định về mật độ chăn nuôi ban hành là căn cứ để địa phương chủ động quản lý, giám sát môi trường chăn nuôi gắn với lộ trình tăng mật độ, đồng thời là cơ sở cho các sở, ngành và các địa phương đề xuất quy hoạch phát triển chăn nuôi, phê duyệt các dự án chăn nuôi đảm bảo không vượt quá mật độ chăn nuôi; lượng phát thải phụ thuộc vào từng đối tượng nuôi và cơ sở hạ tầng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi sẽ được kiểm soát trong quá trình phê duyệt đối với từng dự án chăn nuôi (phụ thuộc vào quy mô chăn nuôi, đối tượng vật nuôi...); 

Việc quản lý, giám sát môi trường chăn nuôi được thực hiện theo quy định về môi trường đảm bảo hạn chế ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi gây ra, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi bền vững không phụ thuộc vào quy mô hoặc mật độ chăn nuôi.

	1.7
	Tại Mục VI Dự thảo Tờ trình, cơ quan chủ trì soạn thảo xác định Quyết định "không xây dựng các chính sách hỗ trợ và không xây dựng dự toán nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho việc thi hành". Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc lại nội dung này, vì việc áp dụng mật độ chăn nuôi mới, nhất là tại các địa bàn phải điều chỉnh giảm quy mô hoặc dừng chăn nuôi, có thể tác động trực tiếp đến sinh kế của một bộ phận hộ chăn nuôi nông hộ; đề nghị nghiên cứu bổ sung tại Điều 4 định hướng về lộ trình và giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn cơ sở chăn nuôi chuyển đổi từ chăn nuôi diện rộng, mật độ cao sang chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, an toàn sinh học, phù hợp với Đề án tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND.
	Đề nghị giữ nguyên theo Dự thảo Quyết định

Lý do: Đến năm 2030, Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố không vượt quá 2,0 ĐVN/01 ha diện tích đất nông nghiệp để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, phát triển trong lĩnh vực chăn nuôi, do vậy Quyết định không xây dựng các chính sách hỗ trợ và không xây dựng dự toán nguồn lực. Các chính sách hỗ trợ chăn nuôi tại Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 được thực hiện theo các chính sách của thành phố, Chính phủ (Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của HĐND thành phố quy định mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do dịch bệnh động vật trên địa bàn Hải Phòng; Nghị định số 106/2024/NĐ-CP ngày 01/8/2024 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

	1.8
	- Bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 4 nội dung quy định rõ trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp trong việc thẩm định, tham mưu chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bảo đảm mật độ chăn nuôi theo quy định (nội dung trước đây thuộc trách nhiệm riêng của Sở Kế hoạch và Đầu tư), tránh khoảng trống trách nhiệm khi tổ chức thực hiện;
	Đề nghị giữ nguyên theo Dự thảo Quyết định

Lý do: Nội dung trên quy định trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp trong việc thẩm định, tham mưu chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đã được quy định tại dự thảo Quyết định tại khoản 1 Điều 4

	1.9
	bổ sung nội dung "tuyên truyền" vào điểm a khoản 1 Điều 4 (bên cạnh phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra) để bảo đảm đầy đủ các khâu trong công tác tổ chức thực hiện.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định

Lý do: Nhiệm vụ tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố là trách nhiệm của các cấp, các ngành; trong đó có Sở Nông nghiệp và Môi trường, quá trình triển khai nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ thực hiện tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền nội dung của Quyết định.

	1.10
	- Tại điểm b khoản 1 Điều 4, nghiên cứu sửa cụm từ "khi cần thiết" thành "phù hợp với thực tiễn" và bổ sung trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường hằng năm chủ trì cập nhật số liệu đàn vật nuôi, định kỳ rà soát mật độ chăn nuôi toàn thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung mật độ chăn nuôi phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật để thể hiện rõ hơn tính chủ động, thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước về mật độ chăn nuôi.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định

Lý do: Công tác cập nhật số liệu đàn vật nuôi là nhiệm vụ thường xuyên của Sở Nông nghiệp và Môi trường, là căn cứ đánh giá kết quả chăn nuôi của thành phố; căn cứ thực tiễn sản xuất chăn nuôi, quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khi mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng có dấu hiệu vượt quá 2,0 đơn vị vật nuôi (ĐVN) trên 01 ha đất nông nghiệp (2,0 đơn vị vật nuôi (ĐVN) trên 01 ha đất nông nghiệp là mật độ tối đa theo quy định của pháp luật.

	1.11
	Rà soát điểm c khoản 4 Điều 4 (trách nhiệm kê khai hoạt động chăn nuôi của tổ chức, cá nhân), tránh trùng lặp với nội dung đã quy định tại điểm d khoản 3 Điều 4 (trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong hướng dẫn, tiếp nhận kê khai theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT); nghiên cứu chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục kê khai hoạt động chăn nuôi để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện; đồng thời bổ sung tại khoản 4 Điều 4 trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chăn nuôi trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	1.12
	Tại khoản 1 Điều 5 dự thảo Quyết định quy định: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản rà soát nội dung này theo quy định tại Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15: thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành không được sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành; chỉ trường hợp văn bản được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn hoặc trường hợp đặc biệt mới có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	1.13
	Tại Mục I.2.2 của Dự thảo Tờ trình, phần trình bày căn cứ thực tiễn còn dàn trải, một số đoạn sử dụng các từ nối "tuy nhiên", "đồng thời" và lập luận tiếp sau chưa thực sự chặt chẽ, chưa làm nổi bật sự cần thiết về thực tiễn của việc ban hành quy định mới; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, biên tập lại cho súc tích, mạch lạc.

Về phần viện dẫn căn cứ ban hành, đề nghị rà soát, viết lại tên gọi đầy đủ của văn bản sửa đổi Luật Chăn nuôi tại dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định cho thống nhất, chính xác, cụ thể là "Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường", bảo đảm đúng kỹ thuật viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời đề nghị rà soát tính thống nhất giữa phần "Căn cứ..." ở đầu dự thảo Quyết định với nội dung tại Điều 4: dự thảo Quyết định viện dẫn Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2023/TTBNNPTNT làm căn cứ thực hiện tại Điều 4, nhưng văn bản này lại không được liệt kê trong phần căn cứ ban hành ở đầu dự thảo Quyết định; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung hoặc điều chỉnh cho thống nhất.

Tại Dự thảo Tờ trình phần "Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm", thứ tự đánh số các tài liệu kèm theo bị gián đoạn (từ mục (5) chuyển sang mục (7), không có mục (6). Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh sửa cho chính xác, thống nhất trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	2
	Sở Tư pháp (Công văn số 3501/STP-XDVB ngày 22/7/2026)

	2.1
	- Sửa "Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 46/2022/NĐ-CP, Nghị định số 32/2026/NĐ-CP" thành:

"Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;
Căn cứ Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y;
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	2.2
	Đề nghị bổ sung các căn cứ:

"Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số Thông tư liên quan phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;"
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	2.3
	Điều 1 dự thảo quy định về phạm vi điều chỉnh: "Quyết định này quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng". Tuy nhiên, Quyết định này quy định chi tiết nội dung được giao tại khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi số 72/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15. Khoản 2 Điều 65 Nghị định số 78/2025/QH15 quy định: "Trường hợp văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn có điều, khoản giao quy định chi tiết thì phải nêu cụ thể điều, khoản đó tại điều, khoản quy định về phạm vi điều chỉnh của văn bản". Do đó, đề nghị chỉnh lý Điều 1 dự thảo như sau cho phù hợp với quy định: "Quyết định này quy định chi tiết khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi số 72/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 3 Luật số 146/2025/QH15 về mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng".
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường xin đính chính lại “khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi số 72/2025/QH15” thành “khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14”

	2.4
	Điều 2 dự thảo về quy định về đối tượng áp dụng:
"a) Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố.
b) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan".
- Điều này sử dụng chữ cái tiếng Việt để chia tách các ý của Điều là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Phần III Mục 1 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, theo đó: "từng điều được bố cục thành các khoản"; "Số thứ tự các khoản trong mỗi điều dùng số Ả Rập".
- Quy định như trên là trùng lặp về đối tượng áp dụng; không phân biệt được đối tượng chịu tác động trực tiếp so với các đối tượng có liên quan khác của Quyết định. Mặt khác, tại khoản 4 Điều 4 dự thảo có quy định về "trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố". Do đó, đề nghị chỉnh lý Điều 2 như sau để không trùng lặp đối tượng, thống nhất với khoản 4 Điều 4 dự thảo và phù hợp với quy định:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa thành phố thành phố".
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	2.5
	Điểm c khoản 4 Điều 4 dự thảo viện dẫn văn bản không phù hợp với quy định tại Điều 68 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. Đề nghị chỉnh lý cho phù hợp với quy định.
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	2.6
	Khoản 1 Điều 5 quy định: "Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành...".

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 thì Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố được xây dựng theo trình tự, thủ tục thông thường thì thời điểm có hiệu lực không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Mặt khác khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định:

"Văn bản phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành". Đề nghị chỉnh lý, đảm bảo thời điểm có hiệu
lực của văn bản theo đúng quy định.
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	2.7
	Đề nghị rà soát, chỉnh lý phần nơi nhận cho chính xác và phù hợp với quy định tại Điều 9 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Điều 7 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Phụ lục I kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Sửa "Như Điều 4" thành "Như Điều 5".

- Sửa "Cục KTVB và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp" thành "Cục KTVB và TCTHPL - Bộ Tư pháp".

- Bổ sung "Sở Tư pháp" (tách riêng).
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định



	3
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn số 199/CV ngày 11/8/2026)

	3.1
	Đề nghị chỉnh sửa các điểm thành các khoản tại Điều 2
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	3.2
	Đề nghị nghiên cứu bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung tại điểm b khoản 1 Điều 4 và điểm e khoản 3 Điều 4, việc “đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định mật độ chăn nuôi địa bàn thành phố đến năm 2030 phù hợp theo quy định” căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế, không quy phạm đối với nội dung này.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định



	3.3
	Đề nghị chỉnh sửa tại Điều 5:
	

	
	“UBND” thành “Ủy ban nhân dân”
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	
	“Thành phố” thành “thành phố”
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	
	“Thủ trưởng sở, ngành, đoàn thể thành phố” thành “Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố”
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	
	“cơ quan, tổ chức” thành “tổ chức, cá nhân”
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định

	
	Thêm “(cũ)” vào sau “thành phố Hải Phòng”
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định

	4
	Xã Tân Kỳ (Công văn số 1580/UBND-KT ngày 24/7/2026)

	4.1
	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Hướng dẫn/Phụ lục về phương pháp xác định diện tích đất nông nghiệp thực tế dùng để tính mật độ chăn nuôi trên địa bàn từng xã/phường, nhằm tránh việc các hộ chăn nuôi tập trung dồn vào một thôn/xóm gây ô nhiễm môi trường cục bộ dù mật độ chung toàn xã vẫn dưới 2,0 ĐVN/ha.
	Đề nghị giữ nguyên dự thảo Quyết định

Lý do: Tại Điều 9 Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y có quy định:

“Diện tích đất nông nghiệp làm căn cứ để xác định mật độ chăn nuôi bao gồm tổng diện tích các loại đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai.”.

Căn cứ vào hệ số đơn vị vật nuôi, công thức chuyển đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môii trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chăn nuôi để tính mật độ chăn nuôi trên địa bàn.

	5
	Xã Lạc Phượng (Công văn số 1580/UBND-KT ngày 24/7/2026)

	5.1
	Dự thảo quy định "Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành...". Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL số 64/2025/QH15, đối với văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh, ngày có hiệu lực phải được xác định rõ sau một số ngày nhất định kể từ ngày ký/đăng công báo (trừ trường hợp ban hành theo thủ tục rút gọn). Đề nghị cơ quan chủ trì xem xét điều chỉnh thành "kể từ ngày...tháng...năm 2026" hoặc "sau... ngày kể từ ngày ký ban hành".
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định



	5.2
	đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm theo Hướng dẫn/Phụ lục về phương pháp xác định diện tích đất nông nghiệp thực tế dùng để tính mật độ chăn nuôi trên địa bàn từng xã/phường, nhằm tránh việc các hộ chăn nuôi tập
trung dồn vào một thôn/xóm gây ô nhiễm môi trường cục bộ dù mật độ chung toàn xã vẫn dưới 2,0 ĐVN/ha.
	Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có ý kiến giải trình tại mục 4.1

	5.3
	- Tại điểm c: Dự thảo ghi "Kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến mật độ chăn nuôi theo thẩm quyền...". Đề nghị sửa lại thành: "Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động chăn nuôi, mật độ chăn nuôi theo thẩm quyền..." để bảo đảm đầy đủ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
	Tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo Quyết định



	5.4
	Tại điểm d (về căn cứ kê khai chăn nuôi): Dự thảo dẫn chiếu Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, tại phần Căn cứ của Quyết định đã áp dụng Luật Chăn nuôi sửa đổi số 146/2025/QH15 và Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025. Đề nghị rà soát xem các quy định kê khai chăn nuôi tại Thông tư 23/2019/TTBNNPTNT đã được thay thế hoặc tích hợp trong Thông tư 94/2025/TTBNNMT hay chưa để ghi dẫn chiếu chính xác, tránh vi phạm nguyên tắc áp dụng văn bản mới
	Sau khi tiến hành rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau: Tính đến thời điểm hiện tại, kê khai hoạt động chăn nuôi được quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 và được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT.

	II
	Các cơ quan, đơn vị nhất trí và không có ý kiến tham gia

	1 
	Sở Nội vụ (Công văn số 4306/SNV-CCHC&PC ngày 24/7/2026);

	2 
	Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 3153/SKHCN-VP ngày 20/7/2026);

	3 
	Sở Tài Chính (Công văn số 7642/STC-QLĐTNNS ngày 05/8/2026);

	4 
	Đặc khu Bạch Long Vĩ (Công văn số 1055/UBND-KT ngày 20/7/2026);

	5 
	Đặc khu Cát Hải (Công văn số 4136/UBND- XDNNMT ngày 24/7/2026);

	6 
	Phường Ái Quốc (Công văn số 2690/UBND-KT, HT&ĐT ngày 20/7/2026);

	7 
	Phường An Biên (Công văn số 2025/UBND-XDMT ngày 27/7/2026);

	8 
	Phường An Dương (Công văn số 1581/UBND-XDNNMT ngày 08/7/2026);

	9 
	Phường An Phong (Công văn số 1633/UBND-VP ngày 22/7/2026);

	10 
	Phường Bắc An Phụ (Công văn số 1117/UBND-KT ngày 22/7/2026);

	11 
	Phường Bạch Đằng (Công văn số 1326/UBND-XDNN&MT ngày 22/7/2026);

	12 
	Phường Chí Linh (Công văn số 2055/UBND-XDNNMT ngày 27/7/2026);

	13 
	Phường Chu Văn An (Công văn số 2601/UBND- XDNNMT ngày 20/7/2026);

	14 
	Phường Đông Hải (Công văn số 2327/UBND- XDMT ngày 17/7/2026);

	15 
	Phường Dương Kinh (Công văn số 2447/UBND- XDMT ngày 22/7/2026);

	16 
	Phường Gia Viên (Công văn số 2770/UBND- XDMT ngày 22/7/2026);

	17 
	Phường Hải An (Công văn số 3735/UBND- XDMT ngày 20/7/2026);

	18 
	Phường Hoà Bình (Công văn số 1624/UBND- XDNNMT ngày 24/7/2026);

	19 
	Phường Hồng An (Công văn số 1993/UBND- XDNN&MT ngày 21/7/2026);

	20 
	Phường Hồng Bàng (Công văn số 2503/UBND- XDNN&MT ngày 21/7/2026);

	21 
	Phường Kiến An (Công văn số 3207/UBND- XDNNMT ngày 17/7/2026);

	22 
	Phường Kinh Môn (Công văn số 1655/UBND-KTHTĐT ngày 17/7/2026);

	23 
	Phường Lê Chân (Công văn số 4010/UBND- XD&MT ngày 25/7/2026);

	24 
	Phường Lê Đại Hành (Công văn số 1847/UBND- XDNNMT ngày 17/7/2026);

	25 
	Phường Lê Ích Mộc (Công văn số 1234/UBND- XDNN&MT ngày 23/7/2026);

	26 
	Phường Lưu Kiếm (Công văn số 1722/UBND- XDNN&MT ngày 21/7/2026);

	27 
	Phường Ngô Quyền (Công văn số 2616/UBND- XDMT ngày 23/7/2026);

	28 
	Phường Nguyễn Đại Năng (Công văn số 1286/UBND-KT,HT&ĐT ngày 21/7/2026);

	29 
	Phường Nguyễn Trãi (Công văn số 973/UBND-KTHTĐT ngày 24/7/2026);

	30 
	Phường Phạm Sư Mạnh (Công văn số 1104/UBND- KTHTĐT ngày 17/7/2026);

	31 
	Phường Phù Liễn (Công văn số 2810/UBND- XDNN&MT ngày 20/7/2026);

	32 
	Phường Tân Hưng (Công văn số 2149/UBND- XDNNMT ngày 22/7/2026);

	33 
	Phường Thành Đông (Công văn số 1737/UBND- XDNNMT ngày 20/7/2026);

	34 
	Phường Thiên Hương (Công văn số 1208/UBND- XDNNMT ngày 21/7/2026);

	35 
	Phường Thuỷ Nguyên (Công văn số 2202/UBND- XDNN&MT ngày 20/7/2026);

	36 
	Phường Trần Hưng Đạo (Công văn số 1294/UBND- XDNNMT ngày 23/7/2026);

	37 
	Phường Trần Liễu (Công văn số 1619/UBND-KT,HT&ĐT ngày 17/7/2026);

	38 
	Xã Vĩnh Am (Công văn số 1299/UBND-KT ngày 20/7/2026);

	39 
	Xã An Hưng (Công văn số 1382/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	40 
	Xã An Phú (Công văn số 2037/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	41 
	Xã An Quang (Công văn số 1322/UBND-KT ngày 24/7/2026);

	42 
	Xã Bắc Thanh Miện (Công văn số 1361/UBND-KT ngày 18/7/2026);

	43 
	Xã Bình Giang (Công văn số 1763/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	44 
	Xã Cẩm Giang (Công văn số 1729/UBND-KT ngày 22/7/2026);

	45 
	Xã Cẩm Giàng (Công văn số 2068/UBND-KT ngày 17/7/2026);

	46 
	Xã Chí Minh (Công văn số 1449/UBND-KT ngày 20/7/2026);

	47 
	Xã Đại Sơn (Công văn số 1904/UBND-KT ngày 20/7/2026);

	48 
	Xã Đường An (Công văn số 1467/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	49 
	Xã Gia Lộc (Công văn số 1685/UBND-XDNNMT ngày 17/7/2026);

	50 
	Xã Hà Tây (Công văn số 1498/UBND-KT ngày 17/7/2026);

	51 
	Xã Hải Hưng (Công văn số 2443/UBND-KT ngày 23/7/2026);

	52 
	Xã Hồng Châu (Công văn số 1228/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	53 
	Xã Kẻ Sặt (Công văn số 1489/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	54 
	Xã Hùng Thắng (Công văn số 2062/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	55 
	Xã Khúc Thừa Dụ (Công văn số 1888/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	56 
	Xã Kiến Hải (Công văn số 2068/UBND- XDNN&MT ngày 20/7/2026);

	57 
	Xã Kiến Hưng (Công văn số 2239/UBND- XDNNMT ngày 23/7/2026);

	58 
	Xã Kiến Thuỵ (Công văn số 2387/UBND- XDNNMT ngày 23/7/2026);

	59 
	Xã Lai Khê (Công văn số 1817/UBND-KT ngày 22/7/2026);

	60 
	Xã Nam Sách (Công văn số 2715/UBND-KT ngày 17/7/2026);

	61 
	Xã Nam Thanh Miện (Công văn số 1909/UBND-KT ngày 22/7/2026);

	62 
	Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm (Công văn số 1489/UBND-KT ngày 24/7/2026);

	63 
	Xã Nguyên Giáp (Công văn số 1757/UBND-KT ngày 22/7/2026);

	64 
	Xã Quyết Thắng (Công văn số 2042/UBND-KT ngày 22/7/2026);

	65 
	Xã Tân Minh (Công văn số 1379/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	66 
	Xã Thái Tân (Công văn số 1339/UBND-KT ngày 22/7/2026);

	67 
	Xã Thanh Hà (Công văn số 1643/UBND-KT ngày 17/7/2026);

	68 
	Xã Thanh Miện (Công văn số 1639/UBND- XDNNMT ngày 17/7/2026);

	69 
	Xã Tiên Lãng (Công văn số 2081/UBND-KT ngày 23/7/2026);

	70 
	Xã Tiên Minh (Công văn số 1231/UBND-KT ngày 21/7/2026);

	71 
	Xã Trường Tân (Công văn số 1417/UBND-KT ngày 23/7/2026);

	72 
	Xã Tứ Kỳ (Công văn số 1685/UBND-KT ngày 22/7/2026);

	73 
	Xã Tuệ Tĩnh (Công văn số 1610/UBND-KT ngày 20/7/2026);

	74 
	Xã Việt Khê (Công văn số 1769/UBND-KT ngày 17/7/2026);

	75 
	Xã Vĩnh Hòa (Công văn số 1494/UBND-KT ngày 24/7/2026);

	76 
	Xã Vĩnh Lại (Công văn số 1522/UBND-KT ngày 20/7/2026);

	77 
	Xã Vĩnh Thịnh (Công văn số 2442/UBND-KT ngày 20/7/2026);

	78 
	Xã Vĩnh Thuận (Công văn số 1718/UBND-KT ngày 24/7/2026);

	79 
	Xã Yết Kiêu (Công văn số 1641/UBND-KT ngày 22/7/2026);
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